
Thuật ngữ của người chơi cá cược bóng đá qua mạng rất phong phú và mang vẻ hơi… hàn 
lâm nếu bạn chưa rành rọt. Những người chơi cá độ bóng đá online luôn buộc phải thời kì 
để tập khiến quen sở hữu những bí quyết kể này. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ liệt kê cụ thể 
các thuật ngữ và 1 số luật cá độ bóng đá mà dân chơi cá độ bóng đá trực tuyến thường 
dùng và giảng giải rõ ràng ý nghĩa của chúng, để những người mới chơi không nên lo lắng 
khi gặp các từ này trên web cá độ bóng đá uy tín. 

Thuật ngữ chuyên ngành của cá độ bóng đá qua mạng, đối 
có kèo châu Á 

Có nhiều thuật ngữ cá độ bóng đá qua mạng mà người 
chơi nên nắm 

Một số thuật ngữ về tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến của nhà cái châu Á thường gặp là: 

●​ Kèo chấp / Tỷ lệ kèo: tỷ lệ cá độ 1 cuộc đấu mà nhà cái đưa ra 
●​ Handicap / Asian Handicap: Tỷ lệ kèo chấp châu Á 
●​ Odds: Odds là tỷ giá (hay tỷ lệ) quy đổi để thanh toán tiền cược cá độ 
●​ Over/Under: kèo tài chết giấc hay kèo trên dưới 
●​ Kèo trên: đội chấp, đội cửa trên 
●​ Kèo dưới: đội được chấp, đội cửa dưới 
●​ Win full: ăn đủ tiền hay ăn cả tiền 
●​ Lose full: thua đủ tiền hay thua cả tiền 
●​ Win Half: ăn nửa tiền 
●​ Lose Half: thua nửa tiền 
●​ HT (hay Half Time): thời gian hết hiệp 1 (nửa đầu trận đấu) 
●​ FT (Hay Full Time): thời gian cả trận đấu, hết trận đấu. 
●​ ET (Hay Extra time): thời gian thi đấu hiệp phụ 
●​ PEN: đá penalty, đá phạt đền 
●​ Cược rung (hay running): Đặt cược trong khi trận chiến đang diễn ra 
●​ Cược CS (viết tắt của Correct Score): đặt cược tỷ số chính xác của trận đấu 

Một số dạng kèo châu Á: (Phần này các bạn mang thể đọc ở bài Hướng dẫn xem và đọc tỷ 
lệ kèo châu Á sẽ yếu tố hơn) 

●​ Bằng bóng, đồng banh, lvl: kèo 2 đội chơi ngang bằng không ai chấp ai. 
●​ Hòa được 1/2: Trận đấu hòa thì cửa trên mất nửa tiền đặt cược. Ngược lại, ví như 

thắng 1 bàn thì cửa trên sẽ nhận được số tiền thắng tính theo tỷ lệ chấp. 
●​ Quả quả rưỡi: một 1/4 = 1 quả + 1/4 = kèo đồng banh + chênh lệch một quả. Khi đó, 

cửa trên phải thắng 2 bàn thì mới ăn trọn tiền cược, còn giả dụ chỉ ghi một bàn thì 
thua nửa tiền cược. Cửa dưới chỉ cần hòa là sẽ thắng trọn tiền cược. 

●​ Quả 2 quả rưỡi: một 3/4 = 1 quả + 3/4. Trong ví như này, cửa trên nên thắng 3 bàn 
mới ăn trọn tiền cược, thắng 2 bàn thì ăn nửa tiền. Cửa dưới chỉ buộc phải hòa là sẽ 
ăn trọn tiền đặt cược. 



●​ Đồng banh 1/4: Trận đấu hòa thì cửa trên mất nửa tiền đặt cược. Ngược lại, trường 
hợp thắng một bàn thì cửa trên sẽ nhận được số tiền thắng tính theo tỷ lệ chấp. 

●​ Nửa 1 3/4: Trận đấu hòa thì cửa trên mất hết tiền đặt cược. Thắng 1 bàn thì cửa trên 
thắng một nửa tiền theo tỷ lệ chấp. Ngược lại, cửa dưới sẽ thắng toàn bộ tiền đặt 
cược. 

Thuật ngữ về tỷ lệ cá cược bóng đá euro qua mạng của 
nhà cái châu Âu 

Không phức tạp quy định như những nhà cái uy tín châu Á, trong nhà cái châu Âu không với 
đội nào chấp đội nào. Khi cược một trận chiến thì người chơi chỉ buộc phải biết là trận đấy 
thắng, thua, hòa, trên dưới; đội nào được kiểm tra mạnh hơn thì ăn tiền ít hơn và ngược lại. 
Lưu ý: Kèo chấp tiền không buộc phải chấp tỷ số. 

Một số thuật ngữ trong cá độ châu Âu: 

●​ Tỷ lệ 1×2 : Tỷ lệ kèo chấp châu Âu 
●​ 1: Đặt cược đội chủ nhà thắng 
●​ 2: Đặt cược đội khách thắng 
●​ x: Đặt cược 2 đội Hoà nhau 
●​ 1x: Đặt cược đội chủ nhà thắng hoặc hòa 
●​ 2x: Đặt cược đội khách thắng hoặc hòa 

Kèo châu Âu được tính theo Odds châu Âu (Odds Decimal) (tỷ lệ cá cược bóng đá euro) 

Thuật ngữ trong kèo Tài Xỉu ( Over/Under) 

 

Thuật ngữ tài chết giấc trong cá độ bóng đá 

●​ Tài (Over, viết tắt O): Kết quả trận đấu đặt cược bắt buộc sở hữu tổng số bàn thắng 
to hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra thì người chơi mới thắng kèo. 

●​ Xỉu (Under hay Ủn, viết tắt U): Kết quả trận đấu đặt cược cần với tổng số bàn thắng 
ít hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra thì người chơi mới thắng kèo. 

Thuật ngữ, từ lóng của dân chơi cá độ bóng đá qua mạng 



Thuật ngữ của dân chơi cá độ bóng đá qua mạng không quá khó hiểu nhưng bạn bắt buộc 
buộc phải làm cho quen 

Một số thuật ngữ của dân chơi cá độ bóng đá qua mạng: 

●​ Chị Cái: nghĩa là Nhà Cái cá độ bóng đá 
●​ Má Tám: nhà cái M88 
●​ Bóng cỏ: chỉ các giải đấu bóng đá nhỏ, ít người ưa chuộng và biết đến 
●​ Soi kèo / Soi Odds: phân tích một trận đấu để tậu ra cửa đặt có tỷ lệ thắng cao 
●​ Bóng chính: chỉ các giải đấu lớn, quan trọng, phổ biến người biết (như Ngoại Hạng 

Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, Champions League, Euro, World Cup…) 
●​ Xoắn: lo lắng, hồi hộp 
●​ Xõa: Nghĩa là không sợ gì cả, đừng lo lắng, mang thể “chơi tới bến” 
●​ Xuống xác: Tức là gom hết vốn đặt vào một kèo nào đó 
●​ Banh xác: Cược tiền mạnh vào 1 kèo và thua trắng 
●​ Ị, tạch: Thua cược 
●​ Đứng hình: Trận đấu nhàm chán, tẻ nhạt; không có bàn thắng những cảnh huống bất 

ngờ, bức phá, thiếu những đường chuyền nóng bỏng 
●​ Pick / Mã / bass: lựa mua 1 cược đặt hay đặt 1 kèo vào đội nào đó (giống sở hữu 

pick) 
●​ Đánh Ủn: Đánh Under , hay đánh xỉu 
●​ Tèo/Xụi kèo: Có tâm linh kèo nào đó sắp thua, giống như “banh xác” 
●​ Kèo thơm: Thấy kèo là muốn đặt cược ngay 
●​ Kèo thối: Ngược lại với kèo thơm, nhìn là không muốn chơi rồi 
●​ Xả kèo: Thấy đội mình cược không có khả năng thắng phải đặt đội ngược lại 
●​ Trùng máu: Nhiều tay chơi đặt kèo giống nhau, mang dự đoán giống nhau 
●​ Ngược máu: Người chơi dị đồng quan điểm về 1 cuộc đấu nào đó 
●​ Cháy acc: Tài khoản cá độ hết tiền 
●​ Showhand: giống “xuống xác”, mang bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu 
●​ Nhả xương: Ý muốn nói các kèo khó thắng, giống như gặm xương, “khó quá thì bỏ 

qua” 
●​ Nhai xương: Ám chỉ những kèo dù biết sẽ thua nhưng vẫn cố bám lấy, hy vọng gỡ 

gạc phút chót 
●​ Xiên: là 1 dạng cược trong cá độ online (Mix-parlay), dùng một số tiền đặt đa dạng 

trận cùng lúc để giảm phần trăm thắng xiên, tăng tiền thắng cược 
●​ Thở Oxy: Tức là một kèo nào đó sắp thua, kiểu hấp hối 
●​ Vét máng: Chơi kèo ăn thấp, thường đề cập về kèo Over/Under gần cuối hiệp đấu 

1,15-1,2 
●​ Nổ: Trận đấu với bàn thắng 
●​ Ra đảo/Xa bờ: Nghĩa là một tay chơi cạn tiền, sắp nên tạm bợ giới hạn cá độ bóng 

đá online 
●​ Vào bờ: Kiếm được khoản tiền mới sau khi xa bờ, giờ lại tiếp tục cá độ 

Thuật ngữ của dân chơi cá độ bóng đá qua mạng như là bài học nhập môn cho người mới. 
Hiểu được các thuật ngữ trên sẽ giúp bạn dễ dàng trao đổi, nhận định kèo với các tay chơi 
cá độ khác, đồng thời cũng hiểu được những bài phân tách về cá độ bóng đá online của 
dân chơi chuyên nghiệp. Bây giờ bạn đã với thể đăng ký tài khoản HI88 hay 188Bet, W88 vì 
ko còn các thắc mắc khó hiểu nữa. Tham gia đặt cược ngay thôi nào những bạn! 



 

Thông Tin Về CEO and Founder HI88 Nguyễn Trinh Anh 
Nguyễn Trinh Anh hiện đang là CEO and Founder của HI88, ông là người sáng lập và chịu 
trách nhiệm về nội dung trên website https://hi88v.com/ . Là một nhà cá cược tài ba, đánh 
bạc trực tuyến sinh ra ở Thành Phố Hà Nội, thời thơ ấu, Nguyễn Trinh Anh thường xuyên tổ 
chức nhiều gá bạc như xóc đĩa, mậu binh, tiến lên. 
Ngày/nơi sinh: 5 tháng 7, 1994 (27 tuổi), Thành phố Hà Nội 
Tên đầy đủ: Nguyễn Trinh Anh 
Cha mẹ: Nguyễn Dũng, Phạm Thị Nhi 
Anh/chị/em ruột: Nguyễn Việt Tiến 

 
 
Các tin liên quan 

●​ Nguyễn Trinh Anh Chia Sẻ Cách Kiếm Tiền Từ Casino Đều Đặn 
●​ Nguyễn Trinh Anh Và Các Thuật Ngữ Nhà Cái 
●​ CEO Nguyễn Trinh Anh Tiết Lộ Cách Đọc Kèo Chuyên Nghiệp 
●​ Nguyễn Trinh Anh : Cách Vượt Qua Sự Ưu Buồn Khi Thua Độ 

 
 

 

 

 

https://hi88v.com/
https://docs.google.com/document/d/10Jel-o_77jZwHf91VwEVFEMhu6rF1RrJeOrjle7V2BM/edit
https://docs.google.com/document/d/1PE-Xs8-8JemnZFeJM19Pn_HT-aWeSSVeJmxcdu94zMU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IRqLntY3wSpH7IAt-O7wBOerHbYWBDztLGP-Z2KmSCc/edit
https://docs.google.com/document/d/1FaLq9p6OA--iGcqzLstrNDFeeguxuE9n-0kGcGw13JQ/edit
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